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Dự 
BÁO CÁO TÓM TẮT
Về xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ

đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
 (Tài liệu trình bày tại phiên họp thứ 37 của UBTVQH)

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ngày 06/8/2019, Chính phủ có Tờ trình số 316/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Chính phủ xin báo cáo những nội dung chủ yếu như sau:

I. TÌNH HÌNH NỢ THUẾ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Về tình hình nợ đọng thuế
Trong thời gian qua, cơ quan quản lý thuế đã có nhiều nỗ lực trong việc thu hồi nợ đọng thuế, theo đó số thu hồi nợ đọng tăng dần qua các năm, năm sau luôn cao hơn năm trước, bình quân từ 2015-2018 thu đạt 80% số nợ có khả năng thu hồi, tốc độ tăng bình quân 14,4%/năm. Tỷ trọng tổng nợ trên tổng thu nội địa đã giảm mạnh từ 12,2% năm 2014, đến năm 2017 giảm xuống ở mức 7,6% và tính đến cuối năm 2018 giảm xuống chỉ còn 6,7%, năm 2019 tiếp tục giảm xuống.

Tuy nhiên, tình hình nợ đọng thuế vẫn còn cao, tổng số tiền thuế nợ tính đến ngày 31/12/2018 là 81.618 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm 31/12/2017, trong đó tiền thuế nợ không có khả năng thu ngân sách là 41.387 tỷ đồng, chiếm 50,7% tổng số tiền thuế nợ. Cơ quan thuế quản lý là 37.572 tỷ đồng, Cơ quan Hải quan quản lý là 3.815 tỷ đồng.
Tình hình trên là do nhiều nguyên nhân khác nhau:
- Có 2.635 người nộp thuế là người đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự với số tiền thuế nợ là 460 tỷ đồng, trong đó tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 174 tỷ đồng. 

- Có 24.113 doanh nghiệp tự giải thể nhưng không thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định với số tiền thuế nợ là 2.072 tỷ đồng, trong đó tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 869 tỷ đồng. 

- Có 216 doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, tự phá sản nhưng không làm thủ tục phá sản theo quy định với số tiền thuế nợ là 398 tỷ đồng, trong đó tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 158 tỷ đồng.

- Có 731.696 người nộp thuế (trong đó: 197.336 doanh nghiệp, 534.360 hộ gia đình và cá nhân) bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc không còn hoạt động nữa với số tiền thuế nợ là 23.889 tỷ đồng, trong đó tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 9.360 tỷ đồng.

- Có 229 người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh bị thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ hoặc gặp trường hợp bất khả kháng với số tiền thuế nợ là 1.487 tỷ đồng, trong đó tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 852 tỷ đồng.

- Có 430 người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không có nguồn nộp kịp thời dẫn đến phát sinh số tiền thuế nợ là 986 tỷ đồng, trong đó tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 481 tỷ đồng. 

- Luật Quản lý thuế quy định tiền chậm nộp là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp, quy định này là chế tài xử lý cần thiết. Tuy nhiên, đối với các đối tượng trên (đã chết, mất tích hoặc tự giải thể, phá sản, thực tế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh) không còn khả năng nộp thuế nên số tiền chậm nộp ngày càng tăng theo thời gian; tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đến cuối năm 2018 là 11.896 tỷ đồng, song thực tế không có khả năng thu hồi.

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Từ tình hình trên, để giải quyết nợ đọng thuế không còn khả năng nộp ngân sách, cần thiết phải xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ của người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, xuất phát từ những lý do sau:

Một là, Tạo cơ chế pháp lý để xử lý dứt điểm tiền thuế nợ, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tồn tại lâu năm không còn khả năng thu của các đối tượng đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, thực tế đã phá sản, giải thể nhưng chưa thực hiện các thủ tục phá sản, giải thể theo quy định pháp luật, người nộp thuế đã chấm dứt kinh doanh, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.

Hai là, Luật Quản lý thuế năm 2006 đã qua ba lần bổ sung sửa đổi, tuy nhiên Luật Quản lý thuế hiện hành chưa có quy định để xử lý nợ thuế đối với người nộp thuế đã chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh và thực sự không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, nên số nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tồn tại dây dưa kéo dài.

Ba là, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, trong đó đã có quy định để xử lý nợ cho các đối tượng này, như khoanh nợ (tại Điều 83), xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp (tại Điều 85), không tính tiền chậm nộp (tại Điều 59). Các quy định này được áp dụng cho đối tượng nợ thuế phát sinh từ ngày 01/7/2020 trở đi, không áp dụng đối với các trường hợp nợ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2020.

Bốn là, Xử lý tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính cho những người nộp thuế có phát sinh nợ thuế, bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Từ những lý do nêu trên, Chính phủ thấy cần thiết phải trình Quốc hội ban hành Nghị quyết để xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT:

 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan phát sinh trước ngày Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng bao gồm: i) Người nộp thuế có tiền thuế nợ thuộc đối tượng được xử lý tiền thuế nợ quy định tại Nghị quyết này; ii) Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế; iii) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

3. Về nguyên tắc xử lý nợ (gồm 4 nguyên tắc)
- Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền và đảm bảo điều kiện quy định hồ sơ, quy trình, thủ tục.

- Công khai, minh bạch việc xử lý tiền thuế nợ, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền, giám sát của người dân. 

- Tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, nhưng phải phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi và cố tình chây ỳ, nợ thuế.
- Các trường hợp đã được xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, nếu phát hiện việc xóa nợ không đúng quy định hoặc người nộp thuế quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thì phải hủy quyết định xóa nợ và nộp vào ngân sách khoản nợ đã được xóa.

4. Về đối tượng xử lý nợ (gồm 7 nhóm đối tượng)
a) Người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
b) Người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, chưa hoàn thành thủ tục giải thể;
c) Người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;

d) Người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế;

đ) Người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
e) Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác; 
g) Người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà thầu phụ nhưng chưa được thanh toán; 
5. Biện pháp xử lý nợ

a) Khoanh nợ đối với các đối tượng quy định tại điểm a, b, c, d, đ mục 4 nói trên kể từ ngày 01/01/2020. Đối với các khoản nợ phát sinh từ ngày 01/01/2020 đến trước ngày Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành, việc khoanh nợ thực hiện kể từ ngày phát sinh.

b) Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với các đối tượng được khoanh tiền thuế nợ quy định tại điểm a, b, c, d, đ mục 4 nêu trên, đảm bảo điều kiện sau: 

- Đối với người nộp thuế quy định tại điểm a mục 4: Có giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định của pháp luật;

- Đối với người nộp thuế quy định tại điểm b mục 4: Có quyết định giải thể hoặc thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

- Đối với người nộp thuế quy định tại điểm c mục 4: Có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc Tòa án có thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Đối với người nộp thuế quy định tại điểm d và điểm đ mục 4: Người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh và có biên bản bản xác nhận giữa cơ quan quản lý thuế với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi người nộp thuế có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc hoặc cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hành nghề.

c) Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ đến ngày Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành đối với trường hợp người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác quy định tại điểm e mục 4 nói trên, đảm bảo các bảo điều kiện sau:

- Có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác;

- Chưa được xử lý miễn tiền chậm nộp từ khi Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành;

- Có văn bản đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế lập và có xác nhận về giá trị thiệt hại của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc cơ quan thẩm định giá hoặc cơ quan bảo hiểm; 

- Số tiền được xóa không vượt quá giá trị tài sản, hàng hoá bị thiệt hại sau khi trừ các khoản được bồi thường, bảo hiểm (nếu có).

d) Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ đối với người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán nên không có nguồn nộp kịp thời dẫn đến phát sinh số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp quy định tại điểm g mục 4 nói trên, đảm bảo các điều kiện sau: 

- Có văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán và số tiền chưa thanh toán cho người nộp thuế;

- Có hợp đồng kinh tế ký với đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đối với nhà thầu phụ phải được quy định cụ thể trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng và được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán và biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc hóa đơn cung ứng hàng hóa dịch vụ;

- Số tiền được xóa phát sinh trong khoảng thời gian ngân sách nhà nước chậm thanh toán và không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chậm thanh toán cho người nộp thuế.

đ) Đối với các khoản nợ không thuộc phạm vi xử lý theo quy định tại mục trên được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành.

6. Về thẩm quyền khoanh nợ, xóa nợ và hồ sơ, trình tự thủ tục
a) Thẩm quyền khoanh nợ

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế quyết định việc khoanh nợ. 

b) Thẩm quyền xóa nợ 

- Đối với doanh nghiệp và tổ chức

Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa nợ đối với trường hợp nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 15 tỷ đồng trở lên;

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xoá nợ đối với trường hợp nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 10 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng;

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định xoá nợ đối với trường hợp nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 05 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa nợ đối với trường hợp nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp dưới 05 tỷ đồng;

- Đối với cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp trên cơ sở hồ sơ đề nghị xóa nợ của cơ quan quản lý thuế.

c) Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự thủ tục xử lý nợ.

7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

a) Bộ Tài chính 

- Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục về khoanh nợ, xóa nợ theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết này;

- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quản lý thuế thực hiện khoanh nợ, xóa nợ đúng quy định;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xóa nợ hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xóa nợ theo thẩm quyền quy định tại Nghị quyết này;

- Tổng hợp báo cáo Chính phủ tình hình khoanh nợ, xóa nợ để Chính phủ báo cáo Quốc hội khi quyết toán ngân sách nhà nước.

b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa nợ theo thẩm quyền quy định tại Nghị quyết này;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ngành phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc xác nhận, xử lý nợ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này;

- Báo cáo kết quả xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp cho Hội đồng nhân dân cùng cấp vào kỳ họp đầu năm.

c) Cơ quan quản lý thuế

- Kiểm tra, xác định đối tượng nợ thuế và các khoản tiền thuế nợ, tiếp nhận và lập hồ sơ xử lý khoanh nợ, xóa nợ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xóa nợ theo quy định tại Nghị quyết này;

- Thực hiện việc giám sát, kiểm tra xử lý nợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh thất thoát ngân sách;

- Công khai quyết định khoanh tiền thuế nợ, quyết định xóa nợ lên website ngành thuế hoặc Hải quan.

d) Cơ quan đăng ký kinh doanh

- Cung cấp cho cơ quan quản lý thuế thông tin về việc người nộp thuế có quyết định giải thể;

- Phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Cung cấp cho cơ quan quản lý thuế quyết định hoặc thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

đ) Cơ quan Công an trên địa bàn nơi người nộp thuế có trụ sở kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế

- Phối hợp với cơ quan quản lý thuế rà soát hồ sơ người nộp thuế đã chết, mất tích, bỏ đi khỏi nơi cư trú hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

- Phối hợp với cơ quan quản lý thuế xác minh, xác nhận thông tin người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế.

e) Tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tài khoản, biến động số dư của người nộp thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.

g) Tòa án nơi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

- Cung cấp cho cơ quan quản lý thuế thông tin về việc người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ có liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Cung cấp cho cơ quan quản lý thuế thông tin về việc thực hiện xử lý phá sản của người nộp thuế đang làm thủ tục phá sản.

8. Về hiệu lực thi hành

Thời gian Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thực hiện trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành.

Trên đây là báo cáo tóm tắt Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Chính phủ kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định./.   
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, KTTH (02b).
	TM. CHÍNH PHỦ 

TUQ. THỦ TƯỚNG 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

(Đã ký)
Đinh Tiến Dũng


PAGE  
7

